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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Yên, ngày        tháng 12 năm 2024 

 

 Kính gửi:  UBND huyện Định Hóa. 

 

Thực hiện Công văn 8292/UBND-VP ngày 20/12/2024 của UBND huyện Định 

Hóa về việc rà soát, chuẩn hóa các khoản thu phí, lệ phí tại Bộ phận Một cửa. UBND 

Bình Yên báo cáo như sau: 

- UBND xã thực hiện rà soát các thông tin khoản thu ngân sách nhà nước trên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 27 Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử. Qua rà soát, không có khoản thu tồn đọng tại ngân hàng, 

trung gian thanh toán bị trả lại khi hạch toán vào tài khoản của cơ quan thu. 

- Bổ sung, cập nhật thông tin phí, lệ phí của các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND xã trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Thái Nguyên và Cổng Dịch vụ công quốc gia (Có Phụ lục 2 kèm theo). 

UBND xã báo cáo để UBND huyện tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Điển 

 

 



Phụ lục 2 

Danh sách mã phí, lệ phí của các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên và Cổng Dịch vụ công quốc gia 
(Kèm theo Công văn số           /UBND-VP ngày       tháng  12   năm 2024 của UBND xã Bình Yên) 

 

 STT 
Mã thủ tục 

hành chính gốc 
Tên thủ tục hành chính Mã phí, lệ phí Tên phí, lệ phí 

1 2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

P196 
Phí chứng thực bản sao 

từ bản chính 

2 2.000884 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

P197 Phí chứng thực chữ ký 

3 2.001035 

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

P198 
Phí chứng thực hợp 

đồng 

4 2.000913 
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 
P198 

Phí chứng thực hợp 

đồng 

5 2.000927 
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, 

giao dịch 
P198 

Phí chứng thực hợp 

đồng 

6 2.000942 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ 

bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

P198 
Phí chứng thực hợp 

đồng 



7 2.001019 
Thủ tục chứng thực di chúc 

P198 
Phí chứng thực hợp 

đồng 

8 2.001016 
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản 
P198 

Phí chứng thực hợp 

đồng 

9 2.001406 

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

P198 
Phí chứng thực hợp 

đồng 

10 2.001009 

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận 

di sản mà di sản là động sản, quyền sửa 

dụng đất, nhà ở 

P198 
Phí chứng thực hợp 

đồng 

11 2.002516 Xác nhận thông tin hộ tịch L004 Lệ phí Hộ tịch 

12 2.000635 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch L004 Lệ phí Hộ tịch 

13 1.001193 
Thủ tục đăng ký khai sinh (đăng ký quá 

hạn) 

L004 Lệ phí Hộ tịch 

14 1.004884 Thủ tục đăng ký lại khai sinh L004 Lệ phí Hộ tịch 

15 1.004746 Thủ tục đăng ký lại kết hôn L004 Lệ phí Hộ tịch 

16 1.001022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con L004 Lệ phí Hộ tịch 

17 1.000689 
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận 

cha, mẹ, con 

L004 Lệ phí Hộ tịch 

18 1.000656 
Thủ tục đăng ký khai tử (đăng ký quá 

hạn) 

L004 Lệ phí Hộ tịch 



19 1.005461 Thủ tục đăng ký lại khai tử L004 Lệ phí Hộ tịch 

20 1.003583 
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 

(đăng ký quá hạn) 

L004 Lệ phí Hộ tịch 

21 1.000419 
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động (đăng 

ký quá hạn) 

L004 Lệ phí Hộ tịch 

22 1.004837 Thủ tục đăng ký giám hộ (cấp bản sao) L004 Lệ phí Hộ tịch 

23 1.004845 
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (cấp 

bản sao) 

L004 Lệ phí Hộ tịch 

24 1.004859 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch 

L004 Lệ phí Hộ tịch 

25 1.004873 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

L004 Lệ phí Hộ tịch 

26 1.004772 
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã 

có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

L004 Lệ phí Hộ tịch 

27 2.001263 
Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi 

trong nước 

L025 Lệ phí đăng ký nuôi con 

nuôi trong nước 
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